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Biểu 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SNN, ngày      tháng 7 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Thực hiện
giai đoạn
2021-2023

Năm 2024 Dự kiến năm 2025

Mục tiêu
TH 6
tháng

đầu năm

Ước thực
hiện cả

năm

ƯTH2024/
TH2023

(%)

So với giai
đoạn 2021-
2023 (%)

Mục tiêu
So với

mục tiêu
2024 (%)

A KINH TẾ
B XÃ HỘI

1
Xây dựng thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 12 33 10 11 91,67 9 90,00
Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 98 98 108 109 111,22 111,22 118 109,26
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 54,14 54,14 59,67 60,22 111,23 111,23 65,19 109,25

2 Tỷ lệ huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới % 9,1 9,1 9,1 9,1 100,00 100,00 18,18 199,78

C CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ

1 Trồng rừng mới hằng năm Ha 9828 30836 9000 6500 9600 97,68 9000 100,00
Tỷ lệ che phủ của rừng % 64 64 64,6 64,6 100,94 100,94 65 100,62

2
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh % 98 98 98,5 98,2 98,5 100,51 100,51 99 100,51
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đáp
ứng quy chuẩn Việt Nam % 59,2 59,2 59,6 59,6 100,68 100,68 60 100,67
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Đơn vị chủ
trì báo cáo

So với
ƯTH

2024 (%)

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

81,82
108,26
108,25

199,78

93,75
Sở Nông

nghiệp và
Phát triển
nông thôn

100,62

100,51

100,67

Biểu 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SNN, ngày      tháng 7 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Dự kiến năm 2025
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Biểu 3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN  NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SNN, ngày      tháng 7 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Dự kiến năm 2025

Mục tiêu
TH 6

tháng đầu
năm

Ước thực
hiện cả

năm

ƯTH2024/
TH2023

(%)
Mục tiêu

So với
mục tiêu
2024 (%)

So với
ƯTH

2024 (%)
I NÔNG NGHIỆP

1 Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và
mặt nước nuôi trồng thủy sản

Triệu
đồng 68,28 71 71 103,98 73,00 102,82 102,82

2
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm Nghìn ha 94,85 94,85 48,23 94,80 99,95 94,80 99,95 100,00
               Trong đó: Vụ Đông Xuân Nghìn ha 48,23 48,42 48,23 48,23 99,99 48,20 99,55 99,94
                               Vụ Mùa Nghìn ha 46,62 46,43 46,57 99,90 46,60 100,37 100,06

3 Cây lương thực có hạt

3.1
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Nghìn ha 68,06 67,00 29,55 68,26 100,29 67,50 100,75 98,89
               Trong đó: Lúa Nghìn ha 48,00 47,00 15,56 47,97 99,94 47,40 100,85 98,81
                               Ngô Nghìn ha 20,06 20,00 13,99 20,29 101,14 20,10 100,50 99,09

3.2
Tổng sản lượng lương thực Nghìn tấn 317,75 305,56 154,15 320,70 100,93 318,49 104,23 99,31
               Trong đó: Lúa Nghìn tấn 214,88 208,56 81,85 217,97 101,44 215,80 103,47 99,01
                               Ngô Nghìn tấn 102,87 97,00 72,30 102,73 99,87 102,69 105,87 99,96

4 Sản lượng lương thực bình quân đầu người kg/người 384 378,5 397 103,39 394,5 104,23 99,37
5 Sản lượng một số cây công nghiệp, cây ăn quả

5.1 Na Tấn 38.994 46.000 52.670 135,07 55.000 119,57 104,42
5.2 Thuốc lá Tấn 5.416 5.145 5.627 5.627 103,90 6.210 120,70 110,36
5.3 Rau các loại Tấn 108.274 110.000 76.973 109.683 101,30 110.800 100,73 101,02
5.4 Thạch đen Tấn 12.569 15.600 6.661 8.480 67,47 10.600 67,95 125,00
5.5 Quýt Tấn 5.040 6.000 6.048 120,00 6.000 100,00 99,21
5.6 Hồng Tấn 11.063 11.330 20.777 187,81 22.000 194,17 105,89
6 Tổng đàn gia súc, gia cầm

6.1 Trâu Con 66.964 67.000 56.133 56.500 84,37 57.000 85,07 100,88
6.2 Bò Con 28.100 27.500 28.714 29.000 103,20 29.500 107,27 101,72
6.3 Lợn Con 186.500 200.000 185.801 170.000 91,15 250.000 125,00 147,06
6.4 Gia cầm 1000 Con 4.500 5.300 5.042 5.300 117,78 5.300 100,00 100,00
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7 Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 49.807 51.500 25.478 50.500 101,39 51.500 100,00 101,98
II LÂM NGHIỆP
1 Sản xuất cây giống Nghìn cây 310.000 200.000 105.000 200.000 64,52 200.000 100,00 100,00
2 Tổng diện tích trồng rừng Ha 9.828 9.000 6.500 9.600 97,68 9.000 100,00 93,75
3 Trồng cây xanh phân tán Nghìn cây 4.287 2.223 2.000 2.223 51,85 2.223 100,00 100,00
4 Trồng dược liệu dưới tán rừng Ha 90 400 23 400 446,43 400 100,00 100,00
5 Khoanh nuôi Ha 1.940 40.741 40.741 40.741 2100,05 35.827 87,94 87,94
6  Bảo vệ rừng Ha 488.217 529.040 529.040 529.040 108,36 531.589 100,48 100,48
7 Chăm sóc rừng trồng Ha 37.608 43.055 43.055 43.055 114,48 46.432 107,84 107,84

8  - Tỷ lệ che phủ rừng % 64 64,6 64,6 100,94 65 100,62 100,62
 - Diện tích rừng hiện có Ha 531589 537000 0,00

8

 Khai thác lâm sản
 - Khai thác gỗ tròn M3 680.915 350.000 357.681 700.000 102,80 350.000 100,00 50,00
 - Lâm sản ngoài gỗ
 + Nhựa thông Tấn 68.889 48.000 30.100 69.000 100,16 48.000 100,00 69,57
 + Hoa hồi khô Tấn 16.404 14.000 4.615 16.500 100,59 14.000 100,00 84,85
 + Vỏ Quế Tấn 1.685 600 728 750 44,51 600 100,00 80,00
 + Quả Sở Tấn 1.334 6.000 6.000 449,78 6.000 100,00 100,00

9 Trồng cây ăn quả Ha 900 500 500 55,56 500 100,00 100,00
III THỦY SẢN
1  Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 1.250 1.210 1.210 1.210 96,80 1.210 100,00 100,00
2  Tổng sản lượng thủy sản Tấn 1.868 1.900 1.080 1.900 101,71 1.900 100,00 100,00

IV PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1 Xây dựng nông thôn mới

1.1 Xây dựng thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 12 10 11 91,67 9 90,00 81,82
1.2 Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 98 108 109 111,22 118 109,26 108,26
1.3 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 54,14 59,67 60,22 111,23 65,19 109,26 108,26

1.3.1 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao % 13,26 15,5 16,57 125,00 18,23 117,63 110,00

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Dự kiến năm 2025

Mục tiêu
TH 6

tháng đầu
năm

Ước thực
hiện cả

năm

ƯTH2024/
TH2023

(%)
Mục tiêu

So với
mục tiêu
2024 (%)

So với
ƯTH

2024 (%)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

1.3.2 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu % 2,21 3,87 4,42 200,00 7,73 199,87 175,00

1.4

Số huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới Huyện 1 1 1 100,00 2 200,00 200,00
Tỷ lệ huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới % 9,1 9,1 9,1 100,00 18,18 199,80 199,80

2

Môi trường nông thôn
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước
hợp vệ sinh % 98 98,5 98,2 98,5 100,51 99 100,51 100,51
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước
sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam % 59,2 59,6 59,6 100,68 60 100,67 100,67

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện
2023

Năm 2024 Dự kiến năm 2025

Mục tiêu
TH 6

tháng đầu
năm

Ước thực
hiện cả

năm

ƯTH2024/
TH2023

(%)
Mục tiêu

So với
mục tiêu
2024 (%)

So với
ƯTH

2024 (%)
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Đơn vị
chủ trì
báo cáo

Sở Nông
nghiệp và

Phát
triển
nông
thôn

Biểu 3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN  NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SNN, ngày      tháng 7 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
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Sở Nông
nghiệp và

Phát
triển
nông
thôn

Đơn vị
chủ trì
báo cáo
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Sở Nông
nghiệp và

Phát
triển
nông
thôn

Đơn vị
chủ trì
báo cáo
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